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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của bài)
Câu 1: Vi khuẩn thường có hình dạng như thế nào?
A. Hình cầu.
B. Hình xoắn.
C. Hình que.
D. Hình cầu, hình xoắn, hình que.
Câu 2: Biện pháp nào dưới đây không giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn?
A. Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
B. Đảm bảo vệ sinh môi trường sống.
C. Giữ gìn vệ sinh cá nhân.
D. Không để riêng từng loại thực phẩm trong hộp kín khi bảo quản trong tủ lạnh.
Câu 3: Nguy cơ dẫn đến bị xâm hại tình dục có thể đến từ đâu?
A. Từ người lạ.				
B. Từ người khác giới.
C. Từ người quen biết.			
D. Từ người lạ, cũng có thể từ người quen biết.
Câu 4: Cơ thể ngườiđược hình thành từ sự kết hợp từ
A. trứng của mẹ và tinh trùng của bố qua thụ tinh tạo thành hợp tử.
B. tử cung của mẹ và tinh trùng của bố qua thụ tinh tạo thành hợp tử.
C. phôi thai của bố và mẹ.
D. sự thụ tinh từ trứng của mẹ.
Câu 5: Điều gì sẽ xảy ra với mỗi gia đình nếu không có sự sinh sản?
A. Sẽ không có người tiếp nối các thế hệ.
B. Gia đình trở nên ấm cúng hơn.
C. Chi phí sinh hoạt tăng.
D. Xã hội phát triển.
 Câu 6: Châu là một bạn nữ, cao 130 cm, thích chơi nhảy dây. Châu có khuôn mặt tròn, đôi mắt to, mũi cao, tóc xoăn. Tính cách của Châu rất ít nói. Sau này, Châu muốn trở thành giáo viên. Châu có những đặc điểm sinh học nào?
A. Khuôn mặt tròn, mũi cao, tóc xoăn, ít nói.
B. Khuôn mặt tròn, mũi cao, tóc xoăn.
C. Thích chơi nhảy dây, ít nói, muốn trở thành giáo viên.
D. Thích chơi nhảy dây, muốn trở thành giáo viên.
Câu 7: Tác dụng của việc sau khi đi vệ sinh, cần lau và thấm bằng giấy vệ sinh mềm hoặc rửa đúng cách là gì?
A. Để tuyến bã nhờn hoạt động hiệu quả.
B. Tạo môi trường cho vi khuẩn có lợi phát triển.
C. Tránh vi khuẩn đi từ hậu môn đi vào cơ quan sinh dục, gây viêm nhiễm.
D. Giữ cho cơ quan sinh dục luôn khô thoáng.
Câu 8. Hằng ngày, em đã làm những việc gì để chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ của bản thân? 
A. Tắm rửa sạch sẽ mỗi ngày.				
B.  Hạn chế ăn đồ ăn ngọt vào buổi tối.
C. Đi ngủ trước 10 giờ tối.
D. Ăn uống đảm bảo dinh dưỡng, tắm rửa sạch sẽ, đi ngủ đúng giờ.
Câu 9: Ai có quyền được bảo vệ sự toàn vẹn cá nhân, phản đối mọi sự xâm hại?
A. Trẻ em dưới 6 tuổi.			
B. Trẻ em dưới 12 tuổi.
C. Tất cả trẻ em.				
D. Trẻ em miền núi.
Câu 10. Nếu một người bị sâu răng nhưng không điều trị, hậu quả có thể là gì?
A. Không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần tránh ăn đồ ngọt
B. Vi khuẩn có thể lây sang tủy răng, gây viêm tủy và đau nhức
C. Răng chỉ bị đen một chút nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe
D. Sâu răng tự lành sau một thời gian
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Câu 1 (2,0 điểm). Kể những hoạt động của con người tác động tích cực hoặc tiêu cực đến môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Câu 2 (2,0 điểm). Vì sao tuổi dậy thì cần tăng cường vận động kết hợp với chế độ ăn uống hợp lí và sử dụng thực phẩm giàu can-xi?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3 (1,0 điểm). Nêu một số đóng góp với gia đình và xã hội của một thành viên trong gia đình em ở lứa tuổi trưởng thành hoặc tuổi già?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………






ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
I. Phần trắc nghiệm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	D
	D
	D
	A
	A
	D
	C
	D
	C
	B

	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


II. Phần tự luận
Câu 1: (2,0 điểm) Kể những hoạt động của con người tác động tích cực hoặc tiêu cực đến môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
- Hoạt động của con người tác động tích cực đến môi trường và tài nguyên thiên nhiên:
+ Dọn vệ sinh sạch sẽ tại gia đình, khu dân cư, nơi công cộng, bãi biển,…
+ Sử dụng thuốc trừ sâu sinh học.
+ Xử lí nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt.
+ Thu gom và xử lí rác thải.
+ Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật bảo vệ rừng, tài nguyên quốc gia…
- Hoạt động của con người tác động tiêu cực đến môi trường và tài nguyên thiên nhiên:
+ Chặt phá rừng lấy gỗ, thuốc quý,…
+ Đánh bắt động vật quý hiếm.
+ Dùng kích điện đánh bắt hải sản.
+ Xả rác bừa bãi…
Câu 2: (2,0 điểm) Vì sao tuổi dậy thì cần tăng cường vận động kết hợp với chế độ ăn uống hợp lí và sử dụng thực phẩm giàu can-xi?
Tuổi dậy thì cần tăng cường vận động kết hợp với chế độ ăn uống hợp lí và sử dụng thực phẩm giàu can-xi vì tuổi dậy thì là giai đoạn có sự phát triển nhanh về chiều cao, cần tăng cường vận động kết hợp với chế độ ăn uống hợp lí và sử dụng thực phẩm giàu can-xi để hệ xương hoạt động nhiều, được kích thích, giúp phát triển tối đa chiều cao cơ thể.
Câu 3: (1,0 điểm) Nêu một số đóng góp với gia đình và xã hội của một thành viên trong gia đình em ở lứa tuổi trưởng thành hoặc tuổi già?
Anh em là nhân viên ngân hàng Quân đội Việt Nam. Ở gia đình, vào thời gian rảnh anh thường nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chơi với em, ... Anh là nhân viên có trách nhiệm, làm việc rất tốt, góp phần vào phát triển của ngân hàng.


